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TÓM TẮT
Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ
quốc gia nào trong giai đoạn phát triển hiện nay. Tuy nhiên, tiến trình này ngoài việc tạo ra những
thuận lợi, cơ hội nhất định cho các quốc gia tham gia hội nhập, còn đặt các nước này trước những
khó khăn, thách thức không nhỏ. Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt các doanh nghiệp của các
quốc gia đang phát triển nói chung, hệ thống ngân hàng thươngmại cổ phần nói riêng, trước môi
trường kinh doanh mới với những áp lực cạnh tranh gay gắt cùng những đối thủ không cân sức.
Do đó, việc nghiên cứu, phân tích mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố và lợi nhuận của hệ
thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hiện nay để từ đó đưa
ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
cổ phần là một vấn đề cấp thiết.
Từ thực tiễn nêu trên, bài báo này nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng tài sản, chi phí dự
phòng rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thươngmại cổ phần tại Việt Nam thông qua
chỉ số ROE. Bài báo đã tiến hành đánh giá mối quan hệ này bằng phương pháp phân tích hồi quy
bảng với dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2019 tại 28 ngân hàng thương
mại cổ phần. Dữ liệu phân tích trên phầnmềm Stata và kết quả cho thấy mối quan hệ tích cực của
Chất lượng tài sản ngân hàng với lợi nhuận và mối quan hệ ngược chiều giữa chi phí dự phòng rủi
ro tín dụng với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong khoảng thời
gian trên. Dựa vào kết quả này, một số kiến nghị đã được bài báo đề xuất nhằm giúp các ngân
hàng thươngmại cổ phần tại Việt Nam tăng trưởng ổn định trong điều kiện nền kinh tế đang chịu
nhiều tác động do đại dịch Covid-19 mang lại.
Từkhoá: chất lượng tài sản, lợi nhuậnngânhàng, ngânhàng thươngmại cổ phần Việt Nam, nợ xấu

TỔNGQUANNGHIÊN CỨU
Mặc dù chất lượng tài sản (TS) là quan trọng đối với
tất cả các công ty, nhưng nó có tầm quan trọng đáng
kể đối với lợi nhuận (LN) của các ngân hàng (NH)
là thành phần quan trọng của thị trường tài chính và
quy trình đúng đắn của hoạt động NH cũng như hệ
thống tài chính và phù hợp với nền kinh tế quốc gia.
Chất lượng TS trong NH liên quan đến chất lượng
các khoản vay do NH cung cấp và chất lượng của các
khoản vay có thể được đo lường bằng khoản nợ xấu
(NPL) trong đó nợ xấu bao gồm các khoản nợ quá
hạn và các khoản vay theo dõi. Theo Bernanke, Lown
và Friedman (1991)1, các khoản vay không có hiệu
quả hoặc chất lượng TS thấp hơn, trong các nền kinh
tế có hệ thống tài chính NH còn được gọi là ”khủng
hoảng tín dụng”, có thể trì hoãn sự phục hồi kinh tế
bằng cách giảm biên LN hoạt động hoặc xói mòn cơ
sở vốn cho các khoản vay mới. Các khoản nợ xấu sẽ
ảnh hưởng đến LN của các NH là nguồn LN chính

của họ và cuối cùng là sự ổn định tài chính của nền
kinh tế. Chất lượng TS thấp hơn hoặc các khoản nợ
xấu đạt số lượng đáng kể có thể dẫn đến phá sản NH
và suy thoái kinh tế. Xem xét rằngmột trong những lý
do chính của cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008 là
TS chất lượng thấp hơn, có thể được định nghĩa là TS
độc hại. Do đó, việc đo lường các khoản nợ xấu, phân
tích hiệu quả của chúng và đưa ra các chính sách kinh
tế cần thiết có tầm quan trọng đáng kể đối với toàn bộ
nền kinh tế cũng như các NH mà tác giả nghiên cứu.
Đặc biệt hơn 25 năm qua, các quy định được đưa vào
hiệu lực bởi các quy định quốc gia và quốc tế để xác
định chất lượng TS liên quan đến tầm quan trọng của
nó. Vào năm 1995 tại Hoa Kỳ, Ủy ban Dự trữ Liên
bang Hoa Kỳ đã đưa ra các Tiêu chuẩn về sự an toàn
và lành mạnh, có nghĩa là quy định nghĩa vụ báo cáo
thường xuyên về chất lượng TS đối với hội đồng quản
trị của các NH nhằm đánh giá rủi ro biến dạng chất
lượng TS và để hình thành hệ thống giám sát chất
lượng TS của các tổ chức tài chính nhằm xác định

Trích dẫn bài báo này: Tâm T T, Vy L V T. Ảnh hưởng của chất lượng tài sản và chi phí dự phòng rủi ro
tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eco.
LawManag.; 5(3):1673-1685.
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các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến chất lượng
TS (Eze & Ogbulu, 2016) 2. 7 trong số 25 nguyên tắc
cơ bản được xác định, bởi Ủy ban giám sát NH Basel
(BCBS), để giám sát hiệu quả hệ thống NH có liên
quan đến chất lượng TS của NH và quản lý rủi ro cho
vay và điều này cho thấy chất lượng TS trở thành một
khía cạnh quan trọng để giám sát chính quyền của
mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Do đó, các tiêu chí
bắt đầu được BCBS công bố năm 2000 có tiêu đề Basel
I được Liên minh Châu Âu hợp pháp hóa với các chỉ
thị về an toàn vốn. Các tiêu chí đề cập được sửa đổi
phù hợp với sự phát triển trên thị trường tài chính và
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ cuối
năm 2007. Cuối cùng, tiêu chí Basel III có hiệu lực
vào năm 2013.
Tình hình thực tế tại các NH thương mại cổ phần
(TMCP) tại Việt Nam (VN) theo báo cáo kết quả kinh
doanh năm 2020 mới được hàng loạt NH công bố,
năm 2020, bất chấp những khó khăn do tác động tiêu
cực từ dịch Covid-19, nhiều NH ghi nhận lợi nhuận
tăng trưởngmạnh so năm2019 hoặc vượt kế hoạch đề
ra. Đơn cử, trong bốnNHTM có vốn nhà nước, ngoại
trừ BIDV công bố lợi nhuận giảm 16%, các NH khác
đều ghi nhận vẫn giữ được lợi nhuận ổn định. Cụ thể,
lợi nhuậnVietcombank đạt hơn 23.068 tỷ đồng, tương
đương năm 2019; Vietinbank có tổng lợi nhuận riêng
lẻ trước thuế là 16.450 tỷ đồng, tăng trưởng 43,5% so
năm 2019; Agribank báo lãi gần 13.000 tỷ đồng, tăng
gần 3% so kế hoạch. Mặc dù các ngân hàng đã công
bố những kết quả khả quan về tăng trưởng lợi nhuận
của năm 2020, nhưng theo các chuyên gia, các NH
cũng rất “nặng gánh” với vấn đề nợ xấu, bởi rủi ro từ
nợ xấu ngàymột lớn. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu
nội bảng của toàn hệ thốngNHở vàomức khoảng 3%
(cuối năm 2019 ở mức 1,89%) và nợ xấu gộp khoảng
5% cuối năm 2020 (cuối năm 2019 ở mức 4,65%). Dự
báo năm 2021, khối nợ xấu này còn có thể tăng, với
tỷ lệ nợ xấu nội bảng có thể lên đến 3,5% - 4% và nợ
xấu gộp khoảng 5,5 - 6% đến cuối năm 2021. Trong
năm 2021, có thể kinh tế sẽ tốt lên, DNkhôi phục hoạt
động SX-KD tốt hơn sẽ giảm rủi ro về nợ xấu, nhưng
rõ ràng số lượng nợ cơ cấu lại của các NH đang tương
đối nhiều. Hiện lượng nợ đang được cơ cấu lại thời
hạn trả nợ theoThông tư 012020/TT-NHNN -Thông
tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ,miễn, giảm
lãi, phí, giữ nguyên nhómnợ nhằmhỗ trợ khách hàng
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19) vào khoảng gần
335.000 tỷ đồng. Nếu chia cho tổng dư nợ hiện tại là
khoảng 8,5 triệu tỷ đồng thì nợ xấu tiềm ẩn từ nợ cơ
cấu là 4%. Đây sẽ là khó khăn, thách thức rất lớn đối
với các NH trong năm 2021. 3

Trước khó khăn, thách thức đó thì gia tăng dự phòng
rủi ro là tất yếu. Theo thống kê, năm 2020 tổng chi phí
trích lập dự phòng rủi ro của 28 ngân hàng trong hệ
thống đã lên tới hơn 72 nghìn tỷ đồng, nhiều nhất là
các “anh cả” trong hệ thống ngân hàng. Cụ thể, Ngân
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) đứng đầu danh sách với 15.813 tỷ đồng,
chiếm 70% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt
Nam (VietinBank) trích lập 53% lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh, tương đương 11.387 tỷ đồng. Hay
như Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) trích lập hơn 6.000 tỷ đồng
từ lãi thuần kinh doanh để dự phòng.
Theo lãnh đạoVietcombank, lợi nhuận ngân hàng này
công bố giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước
cũng là do trích lập dự phòng rủi ro lớn. Bởi, đối với
các ngân hàng gốc quốc doanh như Vietcombank có
nhiệm vụ nặng nề hơn các ngân hàng tư nhân trong
việc ”cứu nguy” nền kinh tế, vì thế mà lợi nhuận cũng
chịu tác động nhiều hơn. Mặt khác, các ngân hàng
quy mô lớn như Vietcombank cũng khó xoay xở hơn
các ngân hàng quy mô nhỏ nên việc trích lập rủi ro là
cần thiết.
Không chỉ với các ngân hàng lớn, các ngân hàng có
quy mô nhỏ cũng đặc biệt quan tâm đến trích lập dự
phòng rủi ro. Chẳng hạn nhưNgân hàngThươngmại
cổ phần Á Châu (ACB) tăng dự phòng rủi ro gấp 5
lần so với cùng kỳ năm 2019, từ 145 tỷ đồng lên 703
tỷ đồng, ngay cả khi tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng này
chỉ ở mức 0,83%. Còn với Ngân hàngThương mại cổ
phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), đơn vị
cũng tăng chi phí dự phòng hơn 400 tỷ đồng so với
kế hoạch đầu năm 2020 nhằm bảo đảm ổn định và an
toàn.
Theo các chuyên gia kinh tế, nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn và
có thể bị dồn tích lại cho tương lai. Đặc biệt, tình hình
dịch Covid-19 còn phức tạp trên thế giới khiến nền
kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực. Càng
về cuối năm2020 và nhất là sang năm2021, khi những
khoản nợ đã được cơ cấu lại phải chuyển nhóm, nợ
xấu sẽ tăng. Công tác xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn
nếu không có nguồn dự phòng từ trước. Do vậy, việc
trích lập từ lợi nhuận của ngân hàng sẽ giúp chủ động
ứng phó với rủi ro tín dụng trong tương lai. Ngoài ra,
đây là khoản được hạch toán vào chi phí hoạt động, do
đó ngân hàng sẽ được khấu trừ vào thuế thu nhập hiện
hành trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.4

Một số nghiên cứu tại VN: Hoàng Thị Thanh Nhàn
(2017)5, Võ Thị Mỹ Duyên (2017)6, Phạm Thị Kiều
Khanh (2017) 7, Lại Tuấn Anh (2018)8 nhận định
rằng nợ xấu cómối quan hệ ngược chiều với khả năng
sinh lời của NHTM, khi nợ xấu càng tăng thì sẽ càng
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làm giảm khả năng sinh lời của các NHTM, ĐoànThị
ThuHà (2018)9 trong nghiên cứu các yếu tố tác động
đến LN của các NH thương mại VN thì có quan điểm
tỷ lệ CPDPRR có quan hệ tiêu cực tới LN của các NH
TMCP VN.
Các nghiên cứu của Abata (2014) 10, Adebisi và
Matthew (2015)11, Bace (2016) 12, Ozgur và Gorus
(2016)13, Ozurumba (2016)14 là những ví dụ về chất
lượng TS thấp hơn hoặc các khoản nợ xấu ảnh hưởng
tiêu cực đến LN của các NH. Mặt khác, Adebisi và
Matthew (2015)11, Evci và Ergün (2014) không đưa
ra mối tương quan giữa (ROE) và NPL; Afiriyie và
Akotey (2013) 15 và Bhattarai (2016) 16 đã tìm thấy
mối tương quan tích cực giữaROEvàNPL vàBuchory
(2015)17 tìm thấy mối tương quan tích cực giữa LN
trên TS (ROA) và NPL. Theo Tarawneh (2006) 18 thì
có mối quan hệ của tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và
LN của NH TMCP là tương quan âm.
Như vậy cũng có khá nhiều nghiên cứu cả trong và
ngoài nước đã bàn đếnmối quan hệ từng nhân tố chất
lượng TS và chi phí dự phòng rủi ro (CPDPRR) lên
LN. Trong bài viết này, mục tiêu của tác giả là nghiên
cứu cả 2 nhân tố này trong mối quan hệ như thế nào
với LN tại các NHTMCP tại VN.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Mối quan hệ giữa chất lượng tài sản, chi phí
dự phòng rủi ro và lợi nhuận

Chất lượng tài sản và ảnh hưởng của nó đến
lợi nhuận
Eyup Kadioglu1, Niyazi Telceken1 & Nurcan Ocal1
(2017)19 thì: “Chất lượng TS trong NH liên quan đến
chất lượng cho vay được cung cấp bởi NH và chất
lượng của các khoản vay có thể được đo lường bằng
khoản nợ xấu (NPL) trong đó nợ xấu bao gồm các
khoản vay quá hạn. Như đã biết, TS chính ảnh hưởng
tiêu cực đến chất lượng TS trong các NH là các khoản
nợ xấu. Chủ yếu, các khoản nợ xấu phát sinh trong
trường hợp các khoản nợ gốc hoặc lãi của các khoản
vay doNHcung cấp không được trả lại theo kế hoạch”.
Lucky Anyike Lucky (2015)20, “Về cơ bản, các NH
hoạt động với ba mục tiêu cơ bản là LN, tăng trưởng
TS và cơ sở khách hàng. Chất lượng TS là một khía
cạnh của quản lý NH đòi hỏi phải đánh giá TS của
công ty để tạo thuận lợi cho việc đo lường mức độ và
quy mô rủi ro tín dụng liên quan đến hoạt động của
nó. Chất lượng TS là yếu tố quyết định thận trọng vi
mô NH thương mại lành mạnh và LN”.
Ronald Kigen Cheruiyot (2015) 21 “Chất lượng TS là
một khía cạnh của quản lý NH liên quan đến việc
kiểm tra các khoản nợ của NH để thiết lập mức độ
và quy mô của rủi ro tín dụng liên quan đến hoạt

động của nó”. Rủi ro tín dụng là một trong những
yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của một NH cá nhân.
Mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc vào chất lượng TS
do một NH nắm giữ. Chất lượng TS do NH nắm
giữ phụ thuộc vào rủi ro cụ thể, xu hướng của các
khoản nợ xấu, và sức khỏe và LN của người vay NH
(Baral, 2005)22. Aburime (2008) 23 khẳng định rằng
khả năng sinh lời của NH phụ thuộc vào khả năng
nhận diện, tránh né và giám sát rủi ro, có thể để bù
đắp tổn thất do rủi ro phát sinh. Do đó, khi đưa ra
quyết định phân bổ nguồn lực cho các giao dịch TS,
một NH phải tính đến mức độ rủi ro đối với TS.
Chất lượngTS kémvàmức độ thanh khoản thấp là hai
nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của NH. Điển
hình thì chất lượng TS kém dẫn đến nhiều thất bại
của NH ở Kenya vào đầu những năm 1980. Trong
thời gian đó, 37 NH đã sụp đổ sau các cuộc khủng
hoảng NH giai đoạn 1986-1989, 1993-1994 và 1998
(Mwega, 2009) 24. Theo Waweru và Kalani (2009) 25,
nhiều tổ chức tài chính sụp đổnăm1986 đã thất bại do
các khoản nợ xấu (NPL) và hầu hết các NH lớn hơn,
liên quan đến việc cho vay nội bộ rộng rãi, thường là
cho các chính trị gia. Tuy nhiên, Koch (1995) 26 lập
luận rằng một thước đo tốt về rủi ro tín dụng hoặc
chất lượng TS là tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay so
với tổng dư nợ vì nó nắm bắt được kỳ vọng của ban
quản lý đối với việc thực hiện các khoản vay. Hempel
et al (1994)27 nhận thấy rằng các NH có tăng trưởng
cho vay cao thường chịu rủi ro cao hơn vì các thủ tục
phân tích và xem xét tín dụng ít nghiêm ngặt hơn, tuy
nhiên LN cao trong các khoản vay như vậy cho thấy
rủi ro và đánh đổi LN.
Kosmidou (2008) 28 áp dụng mô hình hồi quy tuyến
tính trên dữ liệu của 23NH thươngmạiHy Lạp 1990 -
2002, sử dụng ROA và tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay
so với tổng LN tươngứng với LNvà chất lượngTS.Kết
quả cho thấy tác động đáng kể tiêu cực của chất lượng
TS đến LN của NH. Điều này phù hợp với lý thuyết
rằng tăng rủi ro tín dụng thường liên quan đến giảm
LN của công ty. Các NH sẽ cải thiện LN bằng cách
cải thiện sàng lọc và giám sát rủi ro tín dụng. Ngược
lại thì không phải là đa số nhưng Afiriyie và Akotey
(2013)15 và Bhattarai (2016)16 đã tìm thấymối tương
quan tích cực giữa ROE và NPL và Buchory (2015) 17

tìm thấy mối tương quan tích cực giữa LN trên TS
(ROA) và NPL.
Chất lượng của TS trong NH có thể được đo lường
bằng khoản nợ xấu (NPL: với NPL = Nợ xấu/Tổng
dư nợ) được thể hiện qua rất nhiều nghiên cứu
như nghiên cứu của Eyup Kadioglu1, Niyazi Tel-
ceken1 & Nurcan Ocal1 (2017) 19. Theo Ronald Ki-
gen Cheruiyot (2015)21 chất lượng TS được đo lường
bằng chỉ tiêu: Các khoản nợ xấu/ Tổng số TS.
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Lucky Anyike Lucky (2015) 20, chất lượng TS được đo
lường bằng các chỉ tiêu: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng số
cho vay; Tỷ lệ nợ xấu trên tổng số tiền gửi của khách
hàng; Tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay trên tổng số tiền
cho vay (tỷ lệ này cũng được tìm thấy trong nghiên
cứu của Eyup Kadioglu1, Niyazi Telceken1 & Nurcan
Ocal1 (2017)19; Tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay trên
tổng TS.

Mối quan hệ giữa chất lượng tài sản, chi phí
dự phòng rủi ro và lợi nhuận trong xu thế
chung
Mục tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) là một trong
những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và ngành NH
nhằmgóp phần hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển nền
kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, TTTD
quá nhanh dễ dẫn đến không kiểm soát được chất
lượng tín dụng, suy giảm chất lượng tín dụng, chạy
đua LN sẽ khiến NH trở nên thiếu kiểm soát hơn
trong công tác cho vay, làm cho nợ xấu cũng tăng
lên, do đó NH cần trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
(RRTD) nhiều hơn, LN sụt giảm, khả năng thanh toán
giảm. Rủi ro lớn nhất mà các NH phải đối mặt khi đặt
mục tiêu TTTD là RRTD, do đó trích lập dự phòng
RRTD là phương pháp các NH sử dụng để bù đắp
những tổn thất mà RRTD gây ra.
Dự phòng RRTD được tính theo dư nợ gốc và hạch
toán vào chi phí hoạt động của các TCTD. Việc xác
định mức trích lập dự phòng RRTD được căn cứ vào
việc phân loại nợ tại NH. Các TCTD, NH căn cứ vào
các tiêu chuẩn định tính và định lượng để đánh giá
mức độ rủi ro của các khoản vay và các cam kết ngoại
bảng, trên cơ sở đó phân loại các khoản nợ vào các
nhóm nợ thích hợp. Sau khi đã phân loại các khoản
vay thành 5 nhóm nợ khác nhau, các NH thực hiện
trích lập dự phòng chung và cụ thể đối với RRTD.
Chất lượng TS trong NH liên quan đến chất lượng
các khoản vay do NH cung cấp và chất lượng của
các khoản vay có thể được đo lường bằng khoản
nợ xấu trong đó nợ xấu bao gồm các khoản nợ quá
hạn và các khoản vay theo dõi. Nợ xấu là một
trong những nguyên nhân chính dẫn đếnRRTD.Theo
Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của NH Nhà
nước, tỷ lệ nợ xấu dùng để đánh giá chất lượng tín
dụng của TCTD29. Theo nghiên cứu của Brown-
bridge (1998)30, lãi suất cho vay cao sẽ làm lượng nợ
xấu NH tăng lên làm ảnh hưởng đến LN của NH. Khi
tỷ lệ nợ xấu tăng thì tỷ lệ dự phòng RRTD của NH
cũng tăng để có thể bù đắp những rủi ro có thể xảy
ra (Hasan & wall, 2004) 31. Theo Misman & Ahmad
(2011)32, khi CPDPRR tín dụng tăng lên sẽ làm cho
thu nhập của NH giảm xuống.

Ảnh hưởng củamột số nhân tố khác đến lợi
nhuận
Tác động của chất lượng TS và CPDPRR tín dụng đối
với LN của các NH thương mại không xảy ra trong
nếu nó ra rời các yếu tố khác. Có một số yếu tố chịu
trách nhiệm cho sự tồn tại của chúng:

Chất lượng tài sản (AQ)
Rõ ràng, chất lượng tài sản của ngân hàng phản ánh
một thực tế rằng các ngân hàng lớn hơn sẽ khai thác
các giao dịch hiệu quả hơn, có được “tài sản” có chất
lượng tốt hơn và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn.
Do đó, chất lượng tài sản được cho là ảnh hưởng tích
cực lên lợi nhuận của ngân hàng. Chất lượng tài sản
ngân hàng được đo lường bằng số nợ xấu trên cho
tổng số cho vay, hay gọi cách khác là tỷ lệ nợ xấu. Tỷ
lệ này càng cao thì càng ảnh hưởng tiêu cực đối với
lợi nhuận của ngân hàng. Nếu tài sản có chất lượng
kém, điều đó có nghĩa rằng ngân hàng phải đối mặt
với khoản nợ xấu lớn, vì vậy mà rủi ro vỡ nợ sẽ cao
hơn, đồng thời doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm trong
điều kiện các khoản chi phí tăng. Và tất nhiên điều đó
dẫn đến sự giảm sút về lợi nhuận của ngân hàng. Theo
Boudriga, Taktak và Jellouli (2009) chất lượng tài sản
được tính như sau: Chất lượng tài sản = Nợ xấu/Tổng
tiền cho vay33. Chất lượng tài sản của từng ngân hàng
phụ thuộc vào từng khoản nợ xấu của ngân hàng đó,
do vậy rủi ro tín dụng cũng cómối liên quanmật thiết
với chất lượng tài sản. Chất lượng tài sản phụ thuộc
vào xu hướng nợ xấu tăng hay giảm và khả năng trả
nợ của người vay tiền. Để tăng khả năng sinh lời, các
ngân hàng phải nhìn thấy trước, đoán được và tránh
được những rủi ro tín dụng, thực hiện giám sát rủi ro
và dự phòng những khoản rủi ro ấy.

Đòn bẫy tài chính (GR)
Trong thuật ngữ kinh doanh, đòn bẫy tài chính được
hiểu đơn giản là sử dụng tiền đi vay của người khác,
tức là nợ để hoạt động với mục đích đem lại lợi nhuận
cho mình. Trong giới ngân hàng, các chủ ngân hàng
sử dụng nguồn nợ để hoạt động và tạo ra lợi nhuận
cho mình. Việc sử dụng đòn bẫy tài chính cũng được
ví như sử dụngmột con dao hai lưỡi, điều đó bắt buộc
các ngân hàng TMCP phải vận dụng tốt thì mới mang
lại hiệu quả cao, ngược lại, nếu không thực sự biết
cách khai thác đòn bẫy tài chính thì ngân hàng sẽ gây
nên những hậu quả khó lường. Sử dụng đòn bẩy tài
chính đó là việc kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ
sở hữu trong vận hành chính sách tài chính của ngân
hàng, khi đònbẫy tài chính lớn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu so
với nợ phải trả của các ngân hàng sẽ nhỏ và ngược lại.
Đòn bẫy tài chính được đo lường bằng tỷ lệ nợ phải
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trả trên vốn chủ sở hữu. Đòn bẫy tài chính càng cao
thì rủi ro thanh khoản càng cao vì các chủ nợ có thể
yêu cầu các ngân hàng hoàn vốn với tỷ lệ cao hơn. Khi
rủi ro thanh khoản cao, điều này đồng nghĩa rằng lợi
nhuận sẽ giảm và các ngân hàng sẽ cân nhắc đến việc
điều chỉnh giữa nợ và vốn để tối đa hóa hiệu quả của
đòn bẫy tài chính. Theo Barnhill, Papapanagiotou, &
Schumacher, (2002) thì: Đòn bẫy tài chính = Nợ phải
trả/Vốn chủ sở hữu 34.

Tỷ lệ thanh khoản (LR)
Tính thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng
chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản. Cũng như
vậy, tỉ lệ thanh khoản là chỉ số kinh tế hữu ích để đo
lường năng lực tài chính của các doanh nghiệp và cá
nhân trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán sắp
đến hạn mà không gặp khó khăn. Ta biết rằng, bản
chất của hoạt động kinh doanh ngân hàng là biến các
khoản tiền gửi ngắn hạn thành cho vay dài hạn để sinh
lời từ sự chênh lệch lãi suất. Vì vậy, ngân hàng sẽ liên
tục phải đối mặt với vấn đề kỳ hạn, tức là kì hạn của
khoản tiền gửi có thể ngắn hơn khoản tiền cho vay.
Do đó, ngân hàng phải giữ đủ tài sản lưu động có
thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt nhằm tránh
sự thiếu hụt về thanh toán. Thanh khoản ngân hàng
được thể hiện bằng tài sản lưu động, ở đây là tiền và
các khoản tương đương tiền. Tỷ lệ thanh khoản chính
là chỉ số tiền và các khoản tương đương tiền trên tổng
tài sản.Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả năng của ngân
hàng để đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại của mình càng
lớn. Tuy nhiên, tài sản lưu động thường liên quan
đến tỷ lệ lợi nhuận thấp hơn. Đồng ý rằng tỷ lệ thanh
khoản cao hơn thì cho thấy rằng các ngân hàng có tính
thanh khoản cao hơn nhưng thay vào đó ngân hàng
có thể mất các hoạt động đầu tư sinh lời bằng nguồn
tài sản lưu động ấy và có thể dẫn đến lợi nhuận thấp
hơn. Do đó, có khả năng rằng tỷ lệ thanh khoản sẽ
tác động ngược chiều lên lợi nhuận của ngân hàng.
Có rất nhiều cách tính tỷ lệ thanh khoản, như theo
Ong Tze San và Teh Boon Heng (2013) thì công thức
đế tính tỷ lệ thanh khoản là Vốn chủ sở hữu trên cho
tổng vốn huy động35, còn Khaled Mahmud cùng với
Avijit Mallik và Md. Farhan Imtiaz (2016) tính bằng
công thức tổng tiền mặt và các khoản tương đương
tiền trên tổng tài sản bình quân36. Trong nghiên cứu
này, nhóm tác giả lựa chọn theo hướng của Khaled
Mahmud cùng với Avijit Mallik vàMd. Farhan Imtiaz
(2016): tỷ lệ thanh khoản= Tiền và các khoản tương
đương tiền bình quần/Tổng tài sản bình quân36.

Tỷ lệ chi phí hoạt động (OER)
Như đã trình bày bên trên, chi phí hoạt động của ngân
hàng bao gồm tất cả những khoản chi phí phục vụ cho

hoạt động của ngân hàng như: chi trả lãi gửi tiết kiệm,
chi trả lãi tiền vay, chi trả lãi phát hành trái phiếu, chi
nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và đối ngoại, các loại lệ
phí hoa hồng và nghiệp vụ ủy nhiệm,... TheoOng Tza
San và Teh Boon Heng (2013) thì tỷ lệ chi phí hoạt
động là tỷ lệ giữa tổng chi phí hoạt động và tổng tài
sản của ngân hàng35. Nhìn chung, chi phí càng tăng
thì lợi nhuận càng giảm và ngượi lại trong điều kiện
doanh thu của ngân hàng không đổi. Một ngân hàng
TMCP được gọi là có hiệu quả khi biết cách sử dụng
chi phí hoạt động tiết kiệm, nhờ đó mà lợi nhuận sẽ
cao hơn. Tuy nhiên, trong thực tế điều này chưa hoàn
toàn đúng. Đôi khi, một ngân hàng chi tiêu nhiều hơn
cho các hoạt động của ngân hàng, ví dụ như nâng cao
chất lượng dịch vụ, cho cho đầu tư, chế độ đãi ngộ
nhân viên tốt hơn... thì sẽ dẫn tới doanh thu cao hơn,
từ đó làm tăng lợi nhuận.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Mô hình nghiên cứu
*LN là biến phụ thuộc và được đo bằng tỷ suất sinh lời
trên vốn CSH (ROE). Theo Sehrish Gul, Faiza Irshad
và Khalid Zaman (2014) 37 thì:
ROE = [(LN sau thuế)/(Tổng vốn CSH bình quân)
]x 100
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (CSH) thể hiện
một đồng vốnCSHbình quân củaNH sẽmang lại bao
nhiêu đồng LN trongmột thời gian nhất định (thường
là 1 năm). Có thể nói, ROE đánh giá lợi ích mà cổ
đông (CSH của NH TMCP) có được từ nguồn vốn bỏ
ra. Khi mức sinh lời trên vốn CSH cao thì có nghĩa
NH đã tạo được những hiệu quả trong việc quản lí và
kiểm soát hoạt động. Do đó, ROE cao là mục tiêu của
bất kì cổ đông NH nào. Nếu ROE quá lớn chứng tỏ
vốn CSH chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn và
tất nhiên, nợ phải trả của NH là rất lớn và NH đã thực
hiện việc huy động vốn để cho vay. Điều đó cho thấy
tổng thu nhập của một NH rất nhạy cảm với phương
thức tài trợ TS (tức là sử dụng nhiều nợ hay là nhiều
vốn CSH). Chính vì thế, các nhà quản trị NH phải
có sự cân nhắc trong việc sử dụng nguồn vốn hoạt
động củaNHmình để điều chỉnh giữa vốn chủ và vốn
huy động. Điều này một mặt đảm bảo được tính an
toàn cho hoạt độngNH,mặt khác làmgia tăng LN cho
chính NHmình. Như vậy, ROE là chỉ tiêu quan trọng
nhất về chỉ tiêu LN và tiềm năng phát triển của NH
do: ROE là sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh,
đầu tư và các quyết định huy động vốn của nhà đầu
tư và ROE được dùng để so sánh LN giữa các ngành
khác nhau.
* Các biến độc lập của nghiên cứu này là như sau:
Quy mô NH của NH (SIZE); Tỷ lệ thanh khoản (LR);
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Chất lượngTS (AQ); Đòn bẫy tài chính (GR); Tỷ lệ chi
phí hoạt động (OER); Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
(CRR).
Cách đo lường của các biến và kỳ vọng về dấu của các
hệ số ước lượng β i (i=1,6) trong mô hình được trình
bày và lý giải trong Bảng 1. Mô hình hồi quy xác định
các nhân tố ảnh hưởng đến LN của các NH thương
mại được xây dựng như sau:
ROEit= β 0 + β 1SIZEit + β 2LRit + β 3 AQit + β 4 GRit

+ β 5 OERit + β 6 CRRit + ε it (*)
Trong đó:
Biến phụ thuộc:
- ROEit: tỷ suất sinh lời trên vốn CSH của NH (i) tại
thời điểm (t)
Biến độc lập:
- SIZEit: quy mô NH của NH (i) tại thời điểm (t)
- LRit: tỷ lệ thanh khoản của NH (i) tại thời điểm (t)
- AQit: chất lượng TScủa NH (i) tại thời điểm (t)
- GRit: đòn bẫy tài chính của NH (i) tại thời điểm (t)
- OERit: tỷ lệ chi phí hoạt động của NH (i) tại thời
điểm (t)
- CRRit: tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng của NH (i) tại
thời điểm (t)

Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 28 NHTMCP tại VN
(xem phụ lục). Nguồn số liệu được thu thập vào cuối
mỗi năm trong giai đoạn 2012-2019. Đây là giai đoạn
mà các báo cáo được công bố một cách tương đối đầy
đủ về số lượng. Nghiên cứu gồm tổng cộng 224 quan
sát. Các chỉ số được sử dụng trong nghiên cứu đo
lường các biến của mô hình là dữ liệu thứ cấp được
công bố trong các BCTC đã được kiểm toán, báo cáo
thường niên năm của các NH TMCP.

Phương pháp ước lượng

Hồi quy với dữ liệu bảng được ước lượng bằng 2 mô
hình: Môhình tác động cố định (FEM) vàmôhình tác
động ngẫu nhiên (REM). Kiểm định Hausman được
sử dụng để lựa chọn mô hình FEM hay REM. Đồng
thời, các kiểm định liên quan đến mức độ tin cậy của
mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cũng được thực
hiện một cách thích hợp như: Kiểm định đa cộng
tuyến thông qua hệ số nhân tử phóng đại phương sai
(VIF) và phương sai sai số thay đổi thông qua kiểm
định Wald, kiểm định tự tương quan theo kiểm định
Wooldridge. Khắc phục hiện tượng khuyết tật mô
hình tự tương quan, phương sai sai số thay đổi đã sử
dụng chương trình xtscc của Stata, Hoechle (2007) 39.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Thống kêmô tả
Sau khi thu thập và tính toán dữ liệu, kết quả trình
bày theo thống kê mô tả trong Bảng 1. Kết quả chỉ ra
phạm vi, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các
biến sử dụng trong nghiên cứu.
Bảng 1 cho thấy: Giá trị trung bình của ROE của toàn
bộ 28 ngân hàng trong mẫu nghiên cứu là 0.76% với
độ lệch chuẩn 0.58%, ROE đạt giá trị thấp nhất là
0.0087% và cao nhất là 2,92%. Như vậy, nhận thấy
có sự chênh lệch rất lớn về tỷ suất sinh lời trên vốn
chủ sở hữu (ROE) giữa các giai đoạn của cùng một
ngân hàng và giữa các ngân hàng với nhau.

Kiểm định tương quan biến và đa cộng
tuyến
Bảng 3 mô tả ma trận hệ số tương quan giữa các cặp
biến số trong mô hình. Gujarati (2003) 40 cho rằng,
nếu hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong
mô hình hồi quy vượt quá 0,8, thì có khả năng dẫn
đến hiện tượng đa cộng tuyến cao trong mô hình ước
lượng. Khi đó, dấu của các hệ số hồi quy trong mô
hình có thể bị thay đổi, dẫn đến kết quả nghiên cứu bị
sai lệch. Nhìn chung, hệ số tương quan giữa tất cả các
cặp biến độc lập trongmôhìnhhồi quy đều có trị tuyệt
đối nhỏ hơn 0,8 (chuẩn so sánh theo Farrar &Glauber
(1967)41). Ngoài ra, nhằm lượng hóamức độ đa cộng
tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy hệ
số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) cũng được ước
lượng (Bảng 4). Trong thực tế khi nghiên cứu chúng ta
thường bắt gặp hiện tượng đa cộng tuyến, đây là một
sai phạm nghiêm trọng là cho ước lượng hồi quy của
chúng ta bị chệch và không còn chính xác nữa. Để
nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình
nghiên cứu, chúng ta dùng chỉ số VIF là chính xác
nhất. Kết quả cho thấy, hệ số VIF của tất cả các biến
số đều nhỏ hơn 10. Quan sát thấy Mean VIF= 1.37
<10, từ đó có thể kết luận một lần nữa đa cộng tuyến
không là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết
quả ước lượng của mô hình (Gujarati, 2003) 40.

Kếtquảước lượngvàkiểmđịnhmôhìnhhồi
quy của ROE
Kết quả ước lượng mô hình hồi quy được trình bày
trong Bảng 5. Kiểm địnhHausman cho thấy, mô hình
FEM là phù hợp hơn. Bên cạnh đó, thông qua kết quả
kiểm định thì có tồn tại hiện tượng phương sai sai số
thay đổi, tự tương quan trongmô hình. Để khắc phục
sự ảnh hưởng này đến giá trị sai số chuẩn của các hệ
số hồi qui, tác giả sử sử dụng chương trình xtscc của
Stata để ước lượng.
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Bảng 1: Bảngmô tả các biến củamô hình nghiên cứu

STT Biến phụ thuộc/
độc lập

Mô tả Cách đo lường Kỳ
vọng

Nghiên cứu trước đây được chọn

Biến phụ thuộc

ROE Tỷ suất sinh lời
trên vốn CSH

LN sau thuế/Vốn CSH
bình quân

Sehrish Gul, Faiza Irshad và
Khalid Zaman (2014) 37

Biến độc lập

1 SIZE Quy mô NH Logarit của tổng TS +/- Khaled Mahmud, Avijit Mallik và
Md. Farhan Imtiaz (2016) 36

2 LR Tỷ lệ thanh khoản Tiền và các khoản tương
đương tiền/Tổng TS

+ Tobias Olweny cùng với Themba
Mamba Shipho (2011) 38

3 AQ Chất lượng TS Nợ xấu/Tổng số tiền cho
vay

+/- Tobias Olweny cùng với Themba
Mamba Shipho (2011) 37 Afiriyie
và Akotey (2013) 15, Bhattarai
(2016) 16

4 GR Đòn bẫy tài chính Nợ phải trả/Vốn CSH +/- Khaled Mahmud, Avijit Mallik và
Md. Farhan Imtiaz (2016) 36

5 OER Tỷ lệ chi phí hoạt
động

Tổng chi phí hoạt
động/Tổng TS

+/- Ong Tza San và Teh Boon Heng
(2013) 35

6 CRR Tỷ lệ dự phòng
RRTD

Dự phòng rủi ro tín
dụng/Tổng TS

- Ong Tza San và Teh Boon Heng
(2013) 35

(Nguồn: tác giả tự tổng hợp)

Bảng 2: Thống kêmô tả các biến trongmô hình

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

ROE 232 .7060082 .5867376 .0087454 2.902335

SIZE 232 8.01866 .4732925 7.110796 9.146615

GR 232 .1015621 .0524303 .0113732 .3143529

AQ 232 2.772491 3.631846 .2459815 30.64492

LR 232 .9918136 .7574972 .1177675 5.796916

OER 232 1.757503 .5751788 .3049936 4.028323

CRR 232 .7096483 .6170309 .0039516 4.038068

(Nguồn: truy xuất từ phần mềm Stata)

Bảng 3: Kiểm địnhmối tương quan

ROE SIZE GR AQ LR OER CRR

ROE 1.0000

SIZE 0.4398 1.0000

GR 0.2860 0.3166 1.0000

AQ 0.3757 -0.0195 0.4815 1.0000

LR -0.0995 0.0834 -0.0507 -0.0712 1.0000

OER 0.1485 -0.1584 -0.2869 -0.1145 0.1751 1.0000

CRR 0.1767 0.1758 -0.0435 0.0203 -0.0510 0.4285 1.0000

(Nguồn: truy xuất từ phần mềm Stata)

1679



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(3):1673-1685

Bảng 5: Kết quả hồi quy ROE sau khi sửa các khuyết tật củamô hình

Drisc/Kraay

ROE Coef. t P>t [95% Conf. Interval]

SIZE 15.17262 4.20 0.000 7.762755 22.58248

GR 0.037512 1.20 0.240 -0.0264975 0.1015214

AQ 0.9793015 4.61 0.000 0.5434948 1.415108

LR 0.0771208 0.43 0.668 -0.2876151 0.4418566

OER 6.478537 15.92 0.000 5.64366 7.313414

CRR -1.823147 -3.29 0.003 -2.961882 -0.6844122

_cons -125.8845 -4.33 0.000 -185.5043 -66.26461

(Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata)

Bảng 4: Kiểm định đa cộng tuyến

Variable VIF 1/VIF

GR 1.59 0.63

OER 1.48 0.68

CRR 1.38 0.72

AQ 1.37 0.73

SIZE 1.29 0.78

LR 1.08 0.92

Mean VIF 1.37

(Nguồn: truy xuất từ phần mềmStata)

Như vậy, theo kết quả nghiên cứu thì trong giai đoạn
từ năm 2012 - 2019 các nhân tố tác động đến LN cụ
thể như sau:
Biến SIZE, OER có tác động cùng chiều với LN và có
ý nghĩa thống kê mức 1% trong mô hình hồi quy của
ROE.
Biến AQ có tác động cùng chiều với LN và có ý nghĩa
thống kê mức 1% trong mô hình hồi quy của ROE
Biến CRR có tác động ngược chiều với LN và có ý
nghĩa thống kê mức 5% trong mô hình hồi quy của
ROE
Biến GR, LR không có tác động tới ROE.
Theo kết quả hồi quy, phương trình (*) được viết lại
như sau:
ROEit = -125.8845 + 15.17262 SIZEit + 0.0771208
LRit + 0.037512 GRit + 6.478537 OERit – 1.823147
CRRit + 0.9793015 AQit + ei

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chất lượng tài sản
Chất lượng tài sản có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối
với mô hình của ROE. Chất lượng tài sản cómối quan

hệ thuận chiều, điều này có nghĩa rằng tỷ suất sinh
lời trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng khi chất lượng tài sản
giảm, tức là nợ xấu tăng thì LN tăng. Kết quả nghiên
cứu của tác giả phù hợp với nghiên cứu của Afiriyie
và Akotey (2013)15 và Bhattarai (2016) 16 họ đã tìm
thấymối tương quan tích cực giữa ROE và NPL.Thực
tế rằng quản lý rủi ro tín dụng đóng một vai trò quan
trọng trong hoạt động kinh doanh của NH. Trên thực
tế có nhiều NH TMCP có các hoạt động quản lý rủi
ro tín dụng kém; do đó mức độ cao của các khoản
vay không phù hợp trong danh mục cho vay của các
NH. Kết quả này có thể là bất thường bởi vì, về mặt lý
thuyết, nợ xấu được dự kiến sẽ cómối quan hệ nghịch
đảo với LN của NH. Tuy nhiên, kết quả của nghiên
cứu cho thấy mối liên hệ tích cực mạnh mẽ giữa tỷ lệ
nợ xấu và LN của các NH TMCP. Mặc dù mức nợ xấu
cao, mức LN của các NH vẫn tăng. Điều này cho thấy
rằng, các NH không có các biện pháp thể chế hiệu quả
để đối phó với quản lý rủi ro tín dụng. Một dấu hiệu
của việc chuyển chi phí lãi mặc định khoản cho vay
cho các khách hàng khác dưới dạng lãi suất lớn cho
các khoản vay đó. Việc tính lãi suất cao hơn có khả
năng ngăn cản các doanh nghiệp siêu nhỏ và người
dân tiếp cận các khoản vay từ các NH. Những người
có khả năng nhận các khoản vay như vậy cũng có thể
thấy rất khó trả nợ vì lãi suất cao. Tình huống này có
xu hướng tạo ra tổn thất cho vay; hiện tượng chu kỳ
lãi suất cao hơn.

Tỷ lệ CPDPRR

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Biến CRR có tác động
ngược chiều với LN và có ý nghĩa thống kê mức 5%
trong mô hình hồi quy của ROE. Điều này trùng với
kết quả nghiên cứu của Misman & Ahmad (2011) 32.
Khi ngân hàng có xảy ra nợ xấu buộc phải lập dự
phòng rủi ro tín dụng, đó được ghi nhận làmột khoản
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chi phí thì sẽ làm chi phí lớn, điều đó có nghĩa là làm
giảm lợi nhuận và ngược lại.
Ngoài ra, LN của NH TMCP VN trong nghiên cứu
của tác giả còn tác động bởi hai nhân tố: quy mô NH
và chi phí hoạt động của NH.

Quymô ngân hàng
Quy mô ngân hàng được tính bằng Logarit tự nhiên
của Tổng tài sản. Quy mô ngân hàng có mối tương
quan dương với tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
(ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
và có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 2% trong mô
hình. Mối tương quan này cho thấy khi các ngân hàng
TMCP Việt Nam càng mở rộng, gia tăng lượng tài
sản, phát triển về quy mô thì ROA và ROE càng tăng.
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với giả thuyết đã
đặt ra và phù hợp với các nghiên cứu trước đây của
Khaled Mahmud, Avijit Mallik và Md. Farhan Imtiaz
(2016)36. Trên thực tế ởViệtNamcónhiều ngânhàng
có quy mô cực lớn. Theo tạp chí Forbes, Việt Nam
có 4 đại diện góp mặt trong danh sách 2.000 doanh
nghiệp lớn nhất thế giới 2018 thì có đến 3 cái tên đến
từ ngành ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Các
ngân hàng này có lợi thế về kinh tế theo quy mô khi
chi phí cô định được phân bổ chomột khối lượng giao
dịch lớn. Mức ảnh hưởng của biến này có tác động
cùng chiều với lợi nhuận, nên các ngân hàng cần tăng
vốn để mở rộng quy mô hoạt động hiện tại của mình
kết hợp với việc quản lý chi phí tốt. Ngoài ra, các ngân
hàng TMCP ở Việt Nam cùng nên đầu tư phát triển
theo chiều sâu và cung cấp các loại hình dịch vụ ngân
hàng mới, trong đó có các dịch vụ theo hướng công
nghệ tiến bộ. Chỉ có như vậy thì ngân hàngmới có thể
nâng cao chất lượng đầu vào và làm tăng lợi nhuận.

Đòn bẫy tài chính
Đòn bẫy tài chính là tỷ lệ giữa nợ phải trả trên cho
VCSH, có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối với mô
hình hồi quy của ROA và 2% đối với mô hình hồi
quy của ROE. Kết quả cho thấy GR đúng với kỳ vọng
ban đầu của nghiên cứu đối với ROE. Sở dĩ đòn bẫy
tài chính ảnh hưởng cả hai chiều lên ROE là vì nhân
tố này giống như “con dao hai lưỡi”, vừa ảnh hưởng
tiêu cực nhưng cũng vừa ảnh hưởng tích cực lên lợi
nhuận. Nếu ngân hàng sử dụng nguồn vốn vay hợp lí,
lợi nhuận của ngân hàng sẽ có xu hướng tăng nhanh.
Ngược lại, nguồn vốn này không được sử dụng một
cách hiệu quả thì sẽ kéo theo sự giảm sút về lợi nhuận
của các ngân hàng.

Tỷ lệ thanh khoản
Kết quả hồi quy cho thấy tỉ lệ thanh khoản không có
ý nghĩa thống kê ở cả hai mô hình hồi quy của ROA
và ROE, tất nhiên điều này đi ngược với kỳ vọng của
bài nghiên cứu. Nguyễn nhân có thể là do mẫu chưa
đủ lớn để cho ra kết quả đúng như kỳ vọng của nhóm
nghiên cứu.

Tỷ lệ chi phí hoạt động
Tỷ lệ chi phí hoạt động được đo lường bằng tỷ lệ chi
phí hoạt động so với tổng tài sản, có ý nghĩa thống kê
ở mức 1 % ở mô hình hồi quy của ROE, và đúng với
kỳ vọng. Điều này có nghĩa là đối với toàn bộ mẫu
nghiên cứu thì lợi nhuận của các ngân hàng TMCP
ở Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019 sẽ tăng khi tỷ lệ
chi phí hoạt động trên tổng tài sản tăng. Kết quả này
cũng phù hợp với nghiên cứu trước đây của Ong Tza
San và Teh Boon Heng (2013) 35 khi nghiên cứu về
các NHTM của Malaysia. Mô hình cho thấy tương
quan dương cao giữa tỷ lệ chi phí hoạt động đối với
lợi nhuận và kết quả mô hình có độ tin cậy rất cao.
Do đó, ngân hàng cần mở rộng quy mô, bỏ ra nguồn
chi phí để đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ và cơ
sở vật chất nhưng cũng không quên kiểm soát chi phí,
tận dụng các nguồn lực có sẵn để làm tăng lợi nhuận.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Chất lượng tài sản tương quan dương với LN NH
thông qua chỉ tiêu phân tích ROE, tức là chất lượng
tài sản thấp thì LN càng cao do trên thực tế có nhiều
NH TMCP có các hoạt động quản lý rủi ro tín dụng
kém; do đó mức độ cao của các khoản vay không phù
hợp trong danh mục cho vay của các NH. Về lâu dài
thì nợ xấu luôn là vấn đề nan giải mà mỗi NH nói
chung đều tìm kiếm hướng giải quyết. Ở đây, tác giả
mạnh dạn với quan điểm cá nhân kiến nghị một số
giải pháp lâu dài làm giảm nợ xấu cho NH như sau:
Thứnhất: MỗiNHcó các đặc điểmvà chính sách quản
lý rủi ro khác nhau, quản lý rủi ro tín dụng ảnh hưởng
đến LN ở các cấp độ khác nhau ở mỗi NH. Tỷ lệ nợ
xấu cao khá ảnh hưởng đến LN của một số NH và
điều này là kết quả của việc thay đổi chi phí mặc định
cho khoản vay đối với các khách hàng khác. Do đó,
cácNHTMCPđược khuyến nghị thành lập các đơn vị
quản lý rủi ro tín dụng hợp lý và có thẩm quyền, được
điều hành bởi các hoạt động tốt nhất trong quản lý rủi
ro như thể chế chính sách cho vay rõ ràng và tuân thủ
thẩm quyền và giới hạn bảo lãnh. Nhân viên của các
đơn vị tín dụng NH thực hiện một loạt các chức năng
từ thẩmđịnh dự án thông qua giải ngân tín dụng, theo
dõi cho vay để thu nợ. Đặc biệt hơn cần kiểm soát từ
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khâu cho vay. Khi cho vay, các NH thương mại cần
phải kiểm soát mục đích sử dụng các khoản vay của
doanh nghiệp; có chứng từ vay vốn rõ ràng; cũng như
duy trì các kênh liên lạc giữa NH và doanh nghiệp để
có thông tin trao đổi kịp thời. Ngược lại, các doanh
nghiệp cũng phải tiến hành trích lập dự phòng, khi có
những phát sinh khoản thu khó đòi. Do đó, các vấn
đề liên quan đến lựa chọn, đào tạo, sắp xếp, đánh giá
công việc, kỷ luật và thù lao của họ cần được giải quyết
một cách hiệu quả.
Thứ hai: Phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.
Việc phát mại tài sản thường đem về cho NH sự đảm
bảo thu hồi vốn vì giá trị tài sản đảm bảo thường được
định giá thấp hơn giá trị thực. Tuy nhiên, cái khó hiện
nay của các NH là rất nhiều tài sản đảm bảo là bất
động sản, nên trong bối cảnh thị trường bất động sản
đóng băng hiện nay thì việc xử lý nợ sẽ khó khăn hơn.
Tuy là phương án nhanh nhất và cơ hội thắng kiện là
gần như 100% nhưng bắt buộc NH phải trải qua đủ
các bước kiện tụng và chờ thi hành án thì tài sản đảm
bảo mới được phát mại thu được tiền về.
Thứ ba: Tái cơ cấu nợ và hỗ trợ khách hàng để có thể
trả nợ. Đây là biện pháp xử lý tài nợ xấu không mới,
nhưng đang được áp dụng ngày càng nhiều hơn và có
vẻ nhân đạo hơn. Cái quan trọng nhất của biện pháp
này là NH phải nắm được phương án trả nợ cam kết,
cũng như các dự định tiến hành của khách hàng để
từ đó kiểm soát được tình hình, tránh nợ xấu thêm,
cung cấp các tư vấn tài chính, thậm chí là hỗ trợ khi
cần thiết.
Thứ tư: Phối hợp chặt chẽ với VAMC để thống nhất
áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo
của các khoản nợ đã bán cho VAMC. Đẩy mạnh hoạt
động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường
theo quy định của pháp luật và phương án được duyệt,
đồng thời áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro
trong việc mua bán nợ theo giá trị thị trường...
Thứ năm: Về phía NHNN: Để quá trình xử lý nợ
xấu đạt hiệu quả cao hơn, cần có sự vào cuộc mạnh
mẽ, tích cực của các bên liên quan. NHNN, các NH
thươngmại cần chủ động phối hợp tích cực với chính
quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, thi hành
án các cấp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong công
tác xử lý nợ xấu. Đặc biệt, các TCTD cần phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tiến hành khởi
kiện, phát mại TSBĐ đối với những khách hàng có nợ
xấu không còn khả năng trả nợ, không hợp tác trong
việc thực hiện nghĩa vụ đối với khoản nợ.
Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp
lý tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD, VAMC, Công ty

trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC),
các doanh nghiệp khác có chức năng kinh doanhmua
bán nợ tham gia xử lý nợ xấu hiệu quả, triệt để trong
các giai đoạn tiếp theo.
Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát các
TCTD trong việc thực hiện các quy định về cấp tín
dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự
phòng rủi ro; NHNN và các bộ, ngành tiếp tục hoàn
thiện khung pháp lý và đẩy mạnh công tác về quản lý,
thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tiền tệ, NH, chứng
khoán, bảo hiểm và doanh nghiệp nhà nước.
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ABSTRACT
International economic integration is an inevitable trend and an objective requirement for any
country in the current period of development. However, this process, in addition to creating certain
advantages and opportunities for countries to participate in integration, also puts these countries
in the face of difficulties and challenges. The roadmap for international economic integration puts
the enterprises of developing countries in general, the system of joint stock commercial banks in
particular, in the face of a new business environment with fierce competitive pressures and un-
balanced competitors. Therefore, the research and analysis of the correlation between factors and
profits of the Vietnamese joint stock commercial banking system in the current integration period
to provide practical solutions which improve the performance of joint stock commercial banks is
an urgent issue.
From the above practice, this article examines the relationship between asset quality, credit risk
provisioning costs, and profitability of joint stock commercial banks in Vietnam through ROE. The
paper has evaluated this relationship by using table regression analysis with data collected from
2012 to 2019 at 28 joint stock commercial banks. Data analyzed on the Stata software and the re-
sults show a positive relationship between the quality of bank assets and returns and the inverse
relationship between the cost of provisioning for credit losses and the profitability of joint stock
commercial banks in Vietnam during the above period. Based on this result, a number of recom-
mendations have been proposed to help joint stock commercial banks in Vietnam grow steadily in
the condition of the economy being affected by the Covid-19 pandemic.
Key words: asset quality, bank profits, joint stock commercial bank of Vietnam, bad debt
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	Kết quả ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy của ROE
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	Tỷ lệ thanh khoản 
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